
PHỤ LỤC I
Hướng dẫn thực hiện một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần
thuộc Chương trình năm 2025
 (Kèm theo Công văn số     /SDT&TG-CTDT ngày     /7/2025 của Sở Dân tộc và Tôn giáo)

1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 
UBND cấp xã căn cứ quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng của UBND cấp huyện và các văn bản, quy định, hướng dẫn có liên quan để thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021; Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 14/5/2025; Thông tư số 02/2022/TT-UBDT; Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Hướng dẫn liên ngành số 02/HDLN-BDT-SKHĐT-STNMT-SXD-SLĐTBXH-STC. Trường hợp phải điều chỉnh lại danh sách đối tượng thụ hưởng thì UBND xã ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung (nếu có).
1.1 Hỗ trợ làm nhà ở: Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; thực hiện nguyên tắc các hộ tự lực xây dựng nhà ở cho mình là chính, nhà nước, các tổ chức, cá nhân chỉ hỗ trợ thêm (ngân sách trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ, ngân sách tỉnh hỗ trợ 04 triệu đồng/hộ, vốn vay ngân hàng theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, vốn hỗ trợ người nghèo thông qua Ủy ban MTTQ các cấp, vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân và huy động hợp pháp khác). UBND cấp xã có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát và giúp đỡ các hộ trong quá trình xây dựng nhà ở đảm bảo tiến độ và chất lượng.
1.2. Hỗ trợ chuyển đổi nghề: Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5, khoản 6, Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Điều 5 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. UBND tỉnh uỷ quyền cho UBND cấp xã, phường quyết định mức hỗ trợ mua sắm máy móc, nông cụ cho từng hộ dân thuộc đối tượng, có nhu cầu (điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 05/2025/TT-UBDT ngày 24/6/2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo quy định “UBND cấp xã tổng hợp nhu cầu và phân loại theo từng phương thức thực hiện gửi cơ quan làm công tác dân tộc và tôn giáo cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cho từng hộ dân”) để phù hợp với thực tế và thực hiện chủ trương phân cấp, UBND cấp xã chịu trách nhiệm về quyết định của mình, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính) không tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định.
 
1.3. Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT; Điều 6 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Hướng dẫn liên ngành số 02/HDLN-BDT-SKHĐT-STNMT-SXD-SLĐTBXH-STC.
1.4. Đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung: 
UBND các xã (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ thi công (đối với các dự án mới khởi công), tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; ban hành quy chế quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình theo Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư theo quy định.
 2. Dự án 3: Nội dung số 1, tiểu dự án 2-Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.
- Thực hiện đúng nguyên tắc quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11, Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP); các nội dung quy định tại Điều 21, 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12, 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP); Điều 17, 19, 20 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7, 9, 10 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-UBDT); Điều 10, 11, 12 Thông tư số 55/2023/TT-BTC. Trường hợp giao chủ dự án tự thực hiện việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ để thực hiện dự án phát triển sản xuất thì khi thẩm định, quyết định phê duyệt dự án cần phải xác định rõ trong báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt dự án (tại mục phương án mua sắm và đầu mối thực hiện phương án mua sắm…) là chủ dự án tự thực hiện việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ để thực hiện dự án; việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản hình thành trong dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 và Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-BDT-SNNPTNT-STC-SKHĐT. 
- Thực hiện tốt nguyên tắc, công khai, minh bạch trong việc lựa chọn, xét duyệt đối tượng tham gia dự án, tổ chức giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình. Chỉ đạo, hướng dẫn đối tượng thụ hưởng dự án: Lựa chọn chủng loại cây trồng, vật nuôi, sản phẩm đặc sản, có giá trị, phát triển bền vững…; Triển khai hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất kịp mùa vụ, phù hợp với đặc tính của cây trồng, vật nuôi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra nhằm đạt mục tiêu, phát huy hiệu quả cao nhất của dự án, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các đối tượng tham gia, phát huy hiệu quả nguồn vốn.
 - Tổ chức thẩm định (phòng được giao chủ trì tham mưu thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tham mưu trình Chủ tịch cấp xã thành lập Tổ thâm định và Bộ phận giúp việc cho Tổ thâm định. Thành phần Tổ thâm định bao gồm: Tổ trưởng là lãnh đạo UBND cấp xã; Tổ phó là Lãnh đạo Phòng được giao chủ trì thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; thành viên là lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan  thuộc UBND cấp xã nơi có dự án, phương án sản xuất. Bộ phận giúp việc cho Tổ thâm định, bao gồm: những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về ngành, lĩnh vực của dự án, phương án sản xuất. Tổ trưởng tổ thẩm định phân công nhiệm vụ cụ thể cho Tổ phó, các thành viên và Bộ phận giúp việc cho Tổ thẳm định bằng văn bản.
- Tổ thẩm định có trách nhiệm thầm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng phù hợp tình hình thực tiễn, đảm bảo khả năng giải ngân, tuân thủ các quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 21 và điểm c, khoản 3 Điều 22 Nghị định số 27 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12, khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/ND-CP và tại khoản 2, điều 3 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023), Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-BDT-SNNPTNT-STC-SKHĐT. 
3. Dự án 4. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
3.1 Nguồn vốn đầu tư phát triển (đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu)
Chủ đầu tư, UBND cấp xã tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo công văn số 4738/BTC-TH ngày 14/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. UBND cấp xã quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn phân bổ đối với các dự án do xã làm chủ đầu tư (nếu có) theo quy định.  Khẩn trương quyết toán đối với các dự án đã nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng, không để việc sắp xếp, tổ chức bộ máy khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện, thụ hưởng của người dân từ các dự án đầu tư công.
3.2 Nguồn vốn sự nghiệp
Duy tu, bảo dưỡng công trình trên địa bàn đặc biệt khó khăn và công trình cơ sở hạ tầng các xã, thôn đã đầu tư từ giai đoạn trước (Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025). Nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng công trình (Tiểu dự án 1, Dự án 4) được thực hiện theo quy định tại Mục 2, Chương II (gồm các Điều 6, 7, 8, 9, 10) Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh; Điều 34 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Uỷ ban Dân tộc; Điều 16, 17 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 và Thông tư số 65/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.
* Một số nội dung cần lưu ý trong công tác duy tu, bảo dưỡng công trình: 
(1) Về nội dung duy tu, bảo dưỡng công trình: Thực hiện theo quy định tại Điều 9[footnoteRef:1] Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND.  [1:  Điều 9. Nội dung duy tu, bảo dưỡng công trình
Duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư là việc làm thường xuyên nhằm kiểm tra, xử lý những chi tiết, những bộ phận hư hỏng của công trình, nhằm bảo vệ, nuôi dưỡng, duy trì khả năng hoạt động bình thường của công trình sau khi kết thúc đầu tư. Sửa chữa nhỏ là việc sửa chữa một số hư hỏng nhỏ ở một vài chi tiết của công trình nhằm khôi phục chất lượng ban đầu của các chi tiết đó. Tùy theo đặc điểm, tính chất, quy mô và cấp, loại công trình, nội dung duy tu, bảo dưỡng gồm các công việc sau: (1) Làm vệ sinh, phát quang, nạo vét, khơi thông; (2) Lắp đặt các hạng mục bảo vệ công trình; (3) Gia cố, sửa chữa nhỏ. ] 

(2) Về quy trình thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình: Thực hiện theo quyđịnh tại Điều 10 Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND. Trong đó: 
- Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình do UBND cấp xã tổ chức lập cần phải trình HĐND xã thông qua (theo quy định tại điểm a[footnoteRef:2] khoản 3 Điều 34 Thông  tư số 02/2022/TT-UBDT của Uỷ ban Dân tộc).  [2:  Hằng năm, căn cứ quy trình duy tu, bảo dưỡng do UBND cấp tỉnh ban hành và hiện trạng công trình trên địa bàn xã, UBND cấp xã lập danh mục công trình, hạng mục công trình cần duy tu, bảo dưỡng; thông báo, đồng thời tổ chức thảo luận công khai kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đến người dân và cộng đồng; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kinh phí duy tu, bảo dưỡng từng công trình và hoàn thiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng trên địa bàn xã, trình Hội đồng nhân dân xã thông qua, đồng thời gửi UBND cấp huyện tổng hợp; ưu tiên duy tu bảo dưỡng đối với những công trình cấp thiết trên địa bàn xã, thôn bản ĐBKK nhất trước.
] 

- Việc tổ chức lập dự toán duy tu, bảo dưỡng công trình (theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND): UBND xã (chủ đầu tư) giao Ban quản lý xã tổ chức lập dự toán duy tu, bảo dưỡng công trình. Trường hợp Ban quản lý xã không đủ năng lực hoặc giải pháp xử lý công trình hư hỏng phức tạp, cần có hỗ trợ của đơn vị tư vấn thì UBND xã tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp duy tu, bảo dưỡng công trình có dự toán chi phí dưới 500 triệu đồng thì chỉ phải lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, từ 500 triệu đồng trở lên thì phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình. 
- Việc thẩm định, phê duyệt dự toán duy tu, bảo dưỡng công trình (theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND): UBND xã tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán duy tu, bảo dưỡng công trình. 
- Công tác lựa chọn đơn vị nhận thầu để thực hiện duy tu và bảo dưỡng công trình (theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND): UBND xã quyết định lựa chọn đơn vị nhận thầu để thực hiện duy tu và bảo dưỡng công trình. Việc lựa chọn đơn vị nhận thầu đối với: 
+ Trường hợp Cộng đồng dân cư, tổ, nhóm thợ tại địa phương nơi có gói thầu đủ năng lực và khả năng thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng công trình (gói thầu có sự tham gia của cộng đồng): Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu “Tham gia thực hiện của cộng đồng” thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Điều 84, 85, 86 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 
+ Trường hợp Cộng đồng dân cư, tổ, nhóm thợ tại địa phương nơi có gói thầu không đủ năng lực và khả năng thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng công trình (gói thầu không có sự tham gia của cộng đồng): Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các văn bản quy định, hướng dẫn hiện hành có liên quan.
4. Dự án 9: Tiểu dự án 2 - Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
 Đối tượng và nội dung thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 8 Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; Điều 60, 61, 62, 63 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Trên cơ sở số vốn được phân bổ, UBND cấp xã khảo sát đối tượng, nội dung, hình thức để ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, không chồng chéo về đối tượng, nội dung, địa bàn. Mức chi thực hiện theo mức chi tương ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và thực tế phát sinh theo các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
5. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
5.1.Nội dung số 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín và nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thuộc tiểu dự án 1 dự án 10.
 - Cấp tỉnh (Sở Dân tộc và tôn giáo, Sở Tư pháp) thực hiện các nội dung: 
 Xây dựng tin, bài, phóng sự để tuyên truyền trên Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở Dân tộc và Tôn giáo và các sở ngành;  Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” và Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 4/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệth Đề án “ Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030”; Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách dân tộc và phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo chức sắc, chức việc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- UBND cấp xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  
Căn cứ đối tượng, nội dung được quy định tại điểm a, khoản 9 Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; Điều 69, Điều 70 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Uỷ ban Dân tộc và kế hoạch vốn được phân bổ, UBND cấp xã tổ chức khảo sát, xác định đối tượng, nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho phù hợp thực tế địa phương, ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đảm bảo không chồng chéo về đối tượng, nội dung. Định mức chi: Theo quy định tại Quyết định 12/2018/QĐ-TTg, Quyết định 28/2023/QĐ-TTg; Thông tư số 02/2023/TT-UBDT; Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguôn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và các quy định hiện hành khác (nếu có).
5.2.Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình
 - UBND cấp xã tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá theo nhiệm vụ được phân công theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Căn cứ kế hoạch vốn được phân bổ UBND cấp xã (giao đầu mối là Ban quản lý xã hoặc phòng chuyên môn), xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện trên địa bàn xã theo quy định.
- Nội dung chi và mức chi: theo quy định tại Điều 54, Tiểu mục 10.3 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 


